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Tăng trưởng kinh tế
Là một mắt xích quan trọng của nền kinh tế quốc dân, ngành vật liệu xây dựng chịu tác động trực tiếp của các biến động kinh tế trong nước và thế giới. 
 Năm 2012 được coi là một trong những năm kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn. Cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu tiếp tục sa lầy mà lối thoát thì chưa thực sự rõ ràng, kinh tế Mỹ, Nhật Bản đều không mấy khả quan. Các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil ... đều không còn giữ được phong độ tăng trưởng lạc quan như khoảng 3 – 5 năm trước.
Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - lạm phát đã giảm mạnh so với năm 2011 (đặc biệt trong hai tháng 6 và 7 có mức tăng trưởng âm). So với tháng 12 năm 2011. chỉ số CPI 9 tháng đầu năm 2012 tăng khoảng 5%.
Tỷ giá hối đoái ít thay đổi.
Thị trường vàng không ổn định, tăng giảm bất thường.
Mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm.
Cán cân thanh toán quốc tế trong 9 tháng ước thặng dư khoảng 8 tỷ USD.
Lao động, việc làm trong 9 tháng đầu năm 2012 ước giải quyết được khoảng 1.165 nghìn lao động, tăng khoảng 3,3% so với cùng kỳ năm 2011 và đạt 72,8% kế hoạch năm 2012.
Số doanh nghiệp mới thành lập trong khoảng 10 tháng đầu năm 2012 đạt hơn 46.000 doanh nghiệp (giảm khoảng 12% so với cùng kỳ năm 2011.
Số doanh nghiệp đã giải thể và dừng hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2012 là hơn 35.483 doanh nghiệp (tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2011).
Thu NSNN tính đến 15 tháng 8 năm 2012 đạt 418 nghìn tỷ đồng (56,5% dự toán, tăng 1,7% so cùng kỳ 2011)
Chi NSNN tính đến 15 tháng 8 năm 2012 đạt 534 nghìn tỷ đồng (59,1% dự toán tăng 18,6% so cùng kỳ 2011).
Tổng đầu tư xã hội ước 9 tháng đầu năm 2012 đạt 708,6 nghì tỷ đồng, bằng 35,2% GDP và tăng 8,6% so cùng kỳ năm 2011.
Xuất khẩu 9 tháng 2012 ước đạt 82 tỷ USD (tăng 16,4% so cùng kỳ năm 2011). Nhập khẩu ước đạt 82,5 tỷ USD (tăng 5% so cùng kỳ năm 2011). Như vậy nhập siêu khoảng 0,5 tỷ USD.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký trong 8 tháng đầu năm 2012 đạt 8,5 tỷ USD, bằng 66,1% cùng kỳ năm 2011. Đầu tư trực tiếp thực hiện 8 tháng đầu năm 2012 đạt 7,28 tỷ USD, bằng 99,7% cùng kỳ năm 2011.
Như vậy, so với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6 - 6,5% thì năm 2012 là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam không đạt kế hoạch như đã dự kiến.
Từ đó, có thể tạm nhận xét rằng các chính sách kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô về cơ bản có phát huy tác dụng, mức lạm phát đã giảm và kinh tế vĩ mô giữ được ở mức khá ổn định trong tầm ngắn hạn. Mức lạm phát cả năm có nhiều khả năng kiềm chế được ở mức một chữ số. Tuy nhiên, nếu xét về trung và dài hạn thì kinh tế vĩ mô vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, khó lường
Ngoài sự tác động trực tiếp của nền kinh tế Việt Nam, doanh nghiệp còn chịu ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới. Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới, do đó sẽ chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khách quan biến động khó lường như giá dầu, giá vàng, giá nguyên vật liệu, năng lượng…của các quốc gia khác trên thế giới. 
Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia phân tích kinh tế, kinh tế thế giới và Việt Nam có khả năng phục hồi và tăng trưởng trong những năm tới. Sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước trong đó có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và vật liệu xây dựng.		
Lạm phát
Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2012 tăng 0,27% so với tháng trước, lạm phát năm 2012 được kiềm chế ở mức 6,81%. Con số này chỉ xấp xỉ mức tăng 6,52% của năm 2009 và thấp hơn nhiều so với mức tăng 11,75% của năm 2010 và mức tăng 18,13% của năm 2011.
“Đây là kết quả đáng lưu ý của kinh tế Việt Nam 2012, bởi mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đã được thực hiện tốt”.
Năm 2012 là năm ghi nhận nhiều biến động bất thường. Chẳng hạn như, CPI tăng không quá cao vào hai tháng đầu năm (tăng 1% vào tháng 1 và tăng 1,37% vào tháng 2), nhưng lại tăng quá cao trong tháng 9, với mức tăng 2,2%.
Dù mức tăng CPI của tháng 9 chủ yếu là do tác động của nhóm thuốc và dịch vụ y tế và nhóm giáo dục, được cho là chỉ mang tính thời điểm, tuy nhiên, vào thời điểm đó, rất nhiều quan điểm lo ngại về khả năng tăng tốc của CPI những tháng cuối năm.
Một điểm bất thường nữa của thị trường giá cả trong nước năm 2012, theo Tổng cục Thống kê, CPI không giảm vào sau Tết Âm lịch, mà lại giảm vào hai tháng giữa năm (tháng 6 và tháng 7).
Sự biến động của lạm phát trong thời gian qua sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới giá cả đầu vào, cũng như sản phẩm dịch vụ đầu ra của Công ty. Điều đó sẽ gây khó khăn cho Công ty trong việc điều chỉnh các chiến lược phù hợp với môi trường kinh doanh đang có những biến động mạnh.
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Rủi ro luật pháp là rủi ro mang tính hệ thống, có ảnh hưởng chung đến toàn ngành. Khi có những thay đổi trong chính sách quản lý về vĩ mô của Chính phủ bao gồm chậm trễ trong việc thực hiện cẳt giảm thuế nhập khẩu theo lộ trình gia nhập WTO hay những thay đổi về chính sách xuất nhập khẩu... đều có những tác động bất lợi đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
Khuôn khổ pháp luật và chính sách hiện nay đang tác động đến nền kinh tế và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh và thương mại. Các chính sách pháp luật đó vẫn còn đang trong giai đoạn đầu phát triển kể từ khi chính sách “đổi mới” bắt đầu năm 1986. Trong những năm gần đây, mặc dù hệ thống pháp luật của Việt Nam đã được soạn thảo công phu, minh bạch hơn để các nhà đầu tư dễ tiếp cận, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều mâu thuẫn chồng chéo giữa các văn bản luật từ đó ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.
Là doanh nghiệp cổ phần thực hiện đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM nên hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng của các văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	
Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất của Công ty chịu sự quản lý chặt chẽ về điều kiện vệ sinh và vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường của các cấp quản lý nhà nước. Hiện tại, Công ty có quy trình sản xuất khép kín không ảnh hưởng đến môi trường. Vì vậy, xét tình hình thực tế của Công ty, rủi ro về pháp luật liên quan đến vệ sinh ô nhiễm môi trường ít có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty.
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Rủi ro về biến động giá nhiên liệu
Nhiên liệu chính tham gia vào quá trình sản xuất gạch là than và dầu FO. Chi phí cho 2 loại nhiên liệu đầu vào đã chiếm khoảng 44% giá thành một viên gạch. 
Theo dự báo, đến năm 2020, Mỹ phải nhập 8/10 thùng dầu và 4/10m3 khí đốt. IEA cho biết đến năm 2030, xuất lượng dầu có thể lên đến 100 triệu bpd nhưng nhu cầu thế giới lúc đó là 120 triệu bpd. Toàn cảnh, nhu cầu dầu chắc chắn ngày càng tăng trong khi nguồn khai thác có hạn.Với châu Á, trừ vùng Trung Đông, châu Á chỉ sản xuất được 10% nguồn cung cấp dầu thế giới nhưng khu vực này đang ngốn 1/4 năng lượng toàn cầu. Tại Việt Nam năm 2012 vừa qua, giá xăng dầu đã thay đổi tổng cộng 12 lần, trong đó có 6 lần tăng và 6 lần giảm.
Rủi ro của Công ty có thể gặp phải chủ yếu là quản lý giá vốn khi giá xăng dầu tăng và giảm giá phí vận tải để cạnh tranh với các doanh nghiệp khác khi giá xăng dầu giảm
Để hạn chế ảnh hưởng này, Công ty có thể tiến hành khảo sát thị trường nguyên liệu, vật tư đầu vào để lựa chọn cho mình những nhà cung cấp lớn nhất, có uy tín trên thị trường, ký hợp đồng với giá cước vận tải tỷ lệ thuận với giá dầu trên cơ sở định mức tiêu thụ dầu quy định trong hợp đồng.
Rủi ro về thị trường tiêu thụ sản phẩm 
Thị trường tiêu thụ sản phẩm gạch xây và gạch lát của Công ty là thị trường nội địa với phân khúc hàng bình dân có chất lượng trung bình được sử dụng nhiều ở khu vực nông thôn và các thành phố trực thuộc tỉnh. Lợi thế của thị trường này là chịu ảnh hưởng của sự đóng băng trên của thị trường bất động sản chậm hơn và ít tiêu cực hơn. Tuy nhiên, khả năng mở rộng thị trường và và thị phần các sản phẩm này khá hạn chế do hầu hết các đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường đã thiết lập được vị trí và chiếm lĩnh thị phần riêng. Cụ thể: Tại thị trường Hải Phòng – Quảng Ninh với nhóm gạch xây QTC, Công ty cạnh tranh trực tiếp với một số công ty có thị phần như sau Công ty Cổ phần Hạ Long I (12,9%) , Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (8%), Công ty Cổ phần Xây dựng Giếng Đáy (10%), Nhà máy gạch Hưng Long (7%), Công ty Cổ phần Gốm Liên doanh Hoàng Quế (6%)….. Đối với nhóm gạch ngói, Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (62,6%), Công ty Cổ phần Xây dựng Giếng Đáy (12,6%)….. Đối với nhóm gạch trang trí khác, Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (46,6%), Công ty Gốm Xây dựng Giếng Đáy (13,6%) …. Hơn thế nữa, việc tăng giá đối với nhóm sản phẩm này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng tiêu thụ và doanh thu của Công ty. Do đó, khi chi phí đầu vào tăng cao có ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, việc tăng giá bán được Công ty cân nhắc thận trọng để không ảnh hưởng đến doanh thu và giảm sút thị phần.
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Các rủi ro bất khả kháng như động đất, thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố... đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Công ty. Bão lớn, hỏa hoạn, động đất có thể gây ảnh hưởng lớn tới nhà máy như làm chậm tiến độ hoặc gây thiệt hại (phá hủy một phần hoặc hoàn toàn).
Ngoài ra, Công ty có thể gặp phải các rủi ro trong quá trình thi công như: Tai nạn lao động hay các sự cố trong quá trình lao động. Để hạn chế tối đa thiệt hại, Công ty luôn tham gia đóng phí bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên và đề cao ý thức an toàn lao động trong các phân xưởng.

[bookmark: _Toc343425052]NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 
1. [bookmark: _Toc343425053]Tổ chức đăng ký giao dịch:
Ông: Trần Hồng Quang	Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông: Lưu Văn Hưng 	Chức vụ: Giám đốc
Ông: Dương Đức Vĩ	Chức vụ: Kế toán trưởng
 Bà: Phan Thị Tới	Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.
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	SGDCKHN
	
	Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

	TTCK
	
	Thị trường chứng khoán

	Công ty
	
	Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều  

	Điều lệ  
	
	Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều 

	Giấy CNĐKKD
	
	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

	ĐHĐCĐ
	
	Đại hội đồng cổ đông

	BKS
	
	Ban Kiểm soát

	BGĐ
	
	Ban Giám đốc

	CK
	
	Chứng khoán

	TSCĐ
	
	Tài sản cố định

	KT – KCS
	
	Kỹ thuật – Kiểm tra chất lượng sản phẩm

	Thuế TNDN
	
	Thuế Thu nhập doanh nghiệp

	CĐ
	
	Cổ đông

	ĐVT
	
	Đơn vị tính

	CBCNV
	
	Cán bộ, công nhân viên
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0. Giới thiệu công ty
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
Tên viết tắt : DTC
Địa chỉ: Xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 033 3870 038	Fax: 033 3670 067
Email: Dongtrieu.dtc@gmail.com		
Website: http://viglaceradtc.com.vn
Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng
Giấy chứng nhận kinh doanh số 5700486105 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 01/03/2004 thay đổi lần thứ 7 ngày 16/01/2013
Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
	1
	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

	2
	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chuyển giao công nghệ, kỹ thuật sản xuất gạch ngói đất sét nung và các loại vật liệu xây dựng khác

	3
	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 

	4
	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa 

	5
	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

	6
	Xây dựng nhà các loại 

	7
	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 

	8
	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

	9
	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

	10
	Bán buôn tổng hợp

	11
	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

	12
	Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại 

	13
	Lắp đặt hệ thống điện 

	14
	Xây dựng công trình công ích 

	15
	Điều hành tour du lịch 

	16
	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 

	17
	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 


· Sản phẩm chính: Gạch, gốm xây dựng bằng đất sét nung và các loại vật liệu xây dựng khác
0. [bookmark: _Toc343425056]Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
· Giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1971 
Công ty Gốm Đông Triều tiền thân là Xí nghiệp gạch ngói Đông Triều được bàn giao từ Ban kiến thiết – Ty kiến trúc Quảng Ninh tháng 1 năm 1965, có trụ sở đóng trên địa bàn xã Hồng Phong, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Dây chuyền công nghệ gồm: 1 hệ máy sản xuất gạch EG2 và 1 máy ép ngói thủ công với công suất thiết kế là 5.000.0000 viên gạch và 350.000 viên ngói lợp/năm, lao động 150 người, tổng giá trị tài sản là 300.000 đồng.
· Giai đoạn từ năm 1971 đến năm 1978 
Theo Quyết định số 1014/BKT-TCCB ngày 21 tháng 6 năm 1971 của Bộ trưởng Bộ kiến trúc, Xí nghiệp được chuyển giao từ Ty Kiến trúc Quảng Ninh sang Bộ Kiến trúc quản lý với nhiệm vụ sản xuất 7.000.000 viên gạch và 800.000 viên ngói/năm. Theo Quyết định số 122/BKT-KH ngày 25/10/1972 của Bộ kiến trúc cho phép Xí nghiệp được đầu tư mở rộng, lắp đặt hệ sản xuất Gạch 4 máy và xây dựng 1 hệ thống hầm sấy gạch 8 buồng với giá trị là 2.000.000 đồng (nguồn vốn ngân sách). Năm 1974, Xí nghiệp gạch ngói Đông Triều được chuyển về Công ty Gạch ngói sành sứ xây dựng thuộc Bộ Xây dựng và nay là Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng. 
· Giai đoạn từ năm 1978 đến năm 1980 
Thực hiện Quyết định số 1190/BXD thành lập Nhà máy Gạch Đông Triều (Xí nghiệp Gạch ngói Đông Triều sáp nhập với Nhà máy Gạch Silicat Đông Triều) nhiệm vụ sản xuất không thay đổi nhưng quy mô tổ chức ở giai đoạn này chỉ còn gọi là Phân xưởng Gạch Đông Triều với sản lượng 5.000.000 viên gạch và 500.000 viên ngói/năm, 200 lao động và là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc Nhà máy Gạch Đông Triều. 
· Giai đoạn từ năm 1980 đến năm 1993
Theo yêu cầu của mô hình tổ chức, thực hiện Quyết định số 953/BXD-TCCB ngày 01/07/1980 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tách Xưởng Gạch ngói Đông Triều trực thuộc Nhà máy Gạch Đông Triều trả lại là Xí nghiệp Gạch ngói Đông Triều hạch toán kinh tế độc lập từ ngày 01/08/1980. 
Ngày 24/03/1993, Bộ Xây dựng ra Quyết định số 093A/QĐ-BXD-TCLĐ thành lập lại Xí nghiệp Gạch ngói Đông Triều theo Nghị định số 388/HĐBT ngày 7 tháng 5 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng.
Ngày 21 tháng 4 năm 1993, Bộ Xây dựng ra Quyết định số 181/QĐ-BXD-TCLĐ sáp nhập Nhà máy Gạch lát hoa Đông Triều (Nhà máy Gạch Silicat Đông Triều cũ) vào Xí nghiệp Gạch ngói Đông Triều. 
· Từ năm 1996 đến nay
Ngày 02/01/1996, Bộ Xây dựng ra Quyết định số 07/QĐ-BXD-TCLĐ đổi tên Xí nghiệp Gạch ngói Đông Triều thành Công ty Gốm xây dựng Đông Triều. Ngày 14/01/2004, Bộ Xây dựng ra Quyết định số 90/QĐ-BXD chuyển đổi Công ty Gốm Xây dựng Đông Triều thuộc Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng thành Công ty cổ phần với tên gọi là Công ty Cổ phần Đông Triều – Viglacera. 
Ngày 01/04/2004, Công ty Gốm Xây dựng Đông Triều chính thức đi vào hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 22.03.000226 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp, vốn điều lệ đăng ký là 4.500.000.000 đồng, trong đó tỷ lệ vốn Nhà nước là 51%. 
Ngày 09/08/2006, Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh lần 1 số 22.03.000226 tăng vốn điều lệ lên 5.000.000.000 đồng. 
Ngày 06/12/2006, Công ty chính thức niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với vốn điều lệ là 5.000.000.000 đồng. 
Ngày 13/05/2008, Công ty đổi tên từ Công ty cổ phần Đông Triều Viglacera thành Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều. 
Ngày 11/12/2008, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ cổ tức 100% vốn điều lệ và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh lần 3 số 22.03.000226 tăng vốn điều lệ từ 5.000.000.000 đồng lên 10.000.000.000 đồng.
Tháng 09 năm 2011, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt ngày 29/04/2011 với tỷ lệ chi trả 100%. Ngày 21/07/2011, Công ty đã được cấp giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh lần 5 số 5700486105 với mức vốn điều lệ là 20 tỷ đồng.  
Ngày 10/05/2012, Công ty hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ cho Tổng Công ty Viglacera. 
Ngày 20 tháng 2 năm 2013, Công ty nhận quyết định hủy niêm yết cổ phiếu DTC của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội do công ty tự nguyện hủy niêm yết để chuyển sang giao dịch thị trường UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
0. Quá trình tăng vốn:
· Lần 1 năm 2006, tăng vốn điều lệ từ 4.500.000.000 đồng lên 5.000.000.000 đồng
· Lần 2 năm 2008, tăng vốn điều lệ từ 5.000.000.000 đồng lên 10.000.000.000 đồng
· Lần 3 năm 2011, tăng vốn điều lệ từ 10.000.000.000 đồng lên 20.000.000.000 đồng
· Lần 4 năm 2012, tăng vốn điều lệ từ 20.000.000.000 đồng lên 40.000.000.000 
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3.Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty
3.1	Đại hội đồng cổ đông	
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất và quyết định mọi vấn đề lớn của Công ty
· Thông qua Điều lệ, tổ chức hoạt động, phương hướng sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của Công ty.
· Bầu, bãi nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
· Các nhiệm vụ khác do Điều lệ Công ty quy định.	
3.2	Hội đồng quản trị
Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông bao gồm:
· Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận, chia lãi cổ phần, báo cáo quyết toán năm tài chính, phương hướng phát triển và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
· Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy, quy chế hoạt động của Công ty;
· Bổ nhiệm, bãi nhiệm và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc;
· Kiến nghị sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty;
· Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông;
· Các nhiệm vụ khác do Điều lệ Công ty quy định.
Hội đồng quản trị Công ty hiện có 05 thành viên, bao gồm: 
· Ông Trần Hồng Quang 	Chủ tịch 
· Ông Nguyễn Hữu Gấm 	Ủy viên 
· Ông Đoàn Văn Sinh		Ủy viên
· Bà Ngô Thị Reo		Ủy viên
· Ông Lưu Văn Hưng 		Ủy viên 
3.3	Ban Giám đốc
Ban Giám đốc bao gồm Giám đốc, các Phó Giám đốc và Giám đốc nhà máy. Giám đốc là người điều hành hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giúp việc cho Giám đốc là các Phó Giám đốc và Giám đốc nhà máy do Giám đốc bổ nhiệm và miễn nhiệm. Phó Giám đốc là người giúp cho Giám đốc điều hành Công ty theo phân công và uỷ quyền của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nhiệm vụ được phân công và giao quyền. Danh sách Ban Giám đốc bao gồm:
· Ông Lưu Văn Hưng               Giám đốc
· Ông V­¬ng V¨n S¸ng            Phó Giám đốc
· Ông Trần Thành                     Phó Giám đốc
· Ông Dương Đức Vĩ  	    Kế toán trưởng
3.4	Ban kiểm soát
Ban kiểm soát là tổ chức do Đại hội đồng cổ đông bầu, thay mặt cổ đông để kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát của công ty bao gồm:
· Bà Phan Thị Tới		           Trưởng ban
· Bµ Hoµng ThÞ Xu©n H­¬ng  	Thành viªn
· Bà Vò ThÞ Lª   	                      Thành viên
3.5	Các phòng ban chức năng
Phòng tổ chức – Hành chính 
· Theo dõi việc thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội – y tế cho CBCNV của Công ty, lập bảng lương hàng tháng và thực hiện các chính sách nhân sự, lao động khác.
· Xây dựng kế hoạch, đề xuất các chương trình vui chơi giải trí tập thể cho CBNV trong công ty, đảm bảo sử dụng quỹ phúc lợi hợp lý và có hiệu quả nhất.
· Tìm kiếm, tuyển dụng các ứng cử viên có năng lực và các vị trí theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
· Tư vấn cho Ban Giám đốc về các chính sách, chủ trương mới trong lĩnh vực lao động.
· Xây dựng, đề xuất các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho các phòng ban.
Phòng Kỹ thuật 
Phòng Kỹ thuật có trách nhiệm theo dõi, lập kế hoạch kinh doanh, kiểm tra các quy trình công nghệ sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm. Thiết kế chế thử các mẫu mã sản phẩm
Phòng Kế hoạch Đầu tư
Phòng Kế hoạch Đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định dự án, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn - trung dài hạn, kế hoạch đầu tư, hoàn tất các thủ tục đầu tư, quản lý và phát triển dự án, tổ chức và triển khai thực hiện các dự án đầu tư.
· Tư vấn, tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác kế hoạch.
· Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác kế hoạch.
Phòng Tài chính – Kế toán 
· Thực hiện các công việc về tài chính – kế toán của Công ty, phân tích, đánh giá tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của Công ty.
· Tư vấn, tham mưu cho Ban Giám đốc về các chiến lược tài chính ngắn, trung và dài hạn trên cơ sở các Dự án đang và sẽ triển khai.
· Kiểm tra, giám sát tình hình, công tác tài chính kế toán để đảm bảo tuân thủ quy chế của Công ty và các quy định liên quan của Pháp luật. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực phản ánh đầy đủ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trước Ban Giám đốc.
Phòng Marketing  
Phòng Marketing có nhiệm vụ nghiên cứu, phân tích thị trường, mở rộng phát triển thị trường, xây dựng quảng bá thương hiệu, xây dựng các chiến lược và các kế hoạch bán hàng.
Xí nghiệp xây dựng
Triển khai thực hiện các hợp đồng về xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, kinh doanh dịch vụ, đầu tư xây dựng mở rộng sản xuất ở các Nhà máy và xây dựng các công trình khác trên thị trường.
[bookmark: _Toc193009982][bookmark: _Toc195426878][bookmark: _Toc206837532][bookmark: _Toc330886674][bookmark: _Toc343425059]4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty, cổ đông sáng lập và cơ cấu cổ đông
Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 27/11/2012
	TT
	Tên cổ đông
	Số CMND (Hộ chiếu)
	Địa chỉ
	Số cổ phần 
	Tỷ lệ (%)

	1
	Tổng công ty Viglacera
	
	Tầng 16,17 toàn nhà Viglacera số 1 Đại lộ Thăng Long, xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
	2.693.302
	67,3

	2
	Đoàn Văn Sinh
	011486571
	Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai – Hà Nội
	224.040
	5,6


 Nguồn: Danh sách cổ đông ngày 27/11/2012  do VSD cung cấp
 Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ
	TT
	Họ và tên
	Số CMND
	Địa chỉ
	Cổ phần  sở hữu
	Tỷ lệ
%

	1
	Tổng công ty thủy tinh và gốm xây dựng
	
	Toàn nhà Viglacera Tower, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm,TP Hà Nội
	84.500
	8,45

	2
	Nguyễn Văn Sinh
	011501493
	Số 7, ngõ Thống Nhất, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng,TP Hà Nội
	100.000
	10

	3
	Đoàn Văn Sinh
	011486571
	Số nhà ô 2-tổ 44-Đô thị đền Lừ 2,P.Hoàng Văn Thụ, TP.Hà Nội
	83.510
	8.35

	4
	Phan Thị Tới
	011410109
	Số 11, đường  Thụy Khuê, P.Thụy Khuê,Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội
	10.320
	1,03

	5
	Bùi Đại Thiên
	100650545
	Xã Hưng Đạo,H.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
	4.880
	0,49

	6
	Phan Văn Hùng
	100463115
	Xã Hồng Phong, H.Đông Triều, tỉnh  Quảng Ninh
	930
	0,09

	
	Tổng:
	
	
	284.140
	


  Nguồn: Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh số 5700486105  do Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Quảng Ninh  cấp lần đầu ngày 01 tháng 03 năm 2004, đăng ký thay đổi lần 07 ngày 16 tháng 01 năm 2013. 
Theo quy định của Luật doanh nghiệp, tính đến thời điểm hiện nay, cổ phiếu phổ thông của cổ đông sáng lập đã hết thời gian bị hạn chế chuyển nhượng.
Cơ cấu cổ đông của công ty tại thời điểm 27/11/2012
	Cơ cấu
	Số lượng cổ đông
	Số cổ phần
	Tỷ lệ (%)

	Cổ đông trong nước

	

	Cá nhân
	231
	1.000.070
	25

	
	
	
	

	Tổ chức
	6
	2.697.082
	67,42

	
	
	
	

	Cổ đông nước ngoài

	

	Cá nhân
	21
	302.248
	7,56

	
	
	
	

	Tổ chức
	1
	600
	0,02

	
	
	
	

	Tổng
	259
	4.000.000
	100


Nguồn: Danh sách cổ đông 27/11/2012 do VSD cung cấp
[bookmark: _Toc343425060]5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch: 
5.1 Công ty mẹ: Tổng Công ty Viglacera
· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0100108173 đăng ký lần đầu ngày 01/10/2010
· Địa chỉ:  Tầng 16-17 tòa nhà Viglacera, số 1, đại lộ Thăng Long, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội
· Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu các chủng loại vật liệu xây dựng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, thiết bị, phụ tùng, phụ kiện máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng, các sản phẩm gạch, ngói đất sét nung, gạch ốp lát ceramic...; Kinh doanh bất động sản, Kinh doanh dịch vụ bất động sản....
· Vốn điều lệ: 624.515.812.107 đồng
· Theo danh sách cổ đông tại ngày 27/ 11/ 2012, Tổng Công ty Viglacera đang nắm giữ 2.693.302  cổ phần của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (chiếm tỷ lệ 67,3 % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều)
5.2 Công ty con, công ty liên kết: Không có
[bookmark: _Toc343425061]6. Hoạt động kinh doanh:
6.1.  Sản phẩm dịch vụ chính
Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều là một trong những đơn vị kinh doanh sản phẩm gạch đất nung hàng đầu Việt Nam với ba nhà máy sản xuất và sản phẩm đang được tiêu thụ tại hơn 10 tỉnh thành trên cả nước. Hiện tại các dòng sản phẩm chính của Công ty là các loại gạch được làm từ đất sét nung khá đa dạng về màu sắc bề mặt và hình dạng. Các sản phẩm được chia làm 3 nhóm gạch chính gồm gạch xây, gạch lát và ngói. 
Gạch xây được sử dụng trong quá trình xây thô các công trình như tường, vách. Tùy thuộc vào đặc điểm thiết kế và thi công, các loại gạch xây có thể có lỗ (2 lỗ, 3 lỗ, 4 lỗ, 6 lỗ...) hoặc gạch đặc (là loại sản phẩm có đặc tính ít thấm nước và cứng hơn (mác cao hơn) gạch có lỗ.
	

  Gạch 2 lỗ các loại
[image: ]
	

Gạch 4 lỗ ngang/ dọc
[image: ]
	

Gạch 6 lỗ
[image: ]

	Gạch đặc
[image: ]
	Gạch 3 lỗ tròn
[image: ]


Gạch lát được làm với rất nhiều kích thước khác nhau, nhưng hầu hết các được sử dụng để lát bên ngoài các công trình như lát sân, nền nhà....  
Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều còn có các sản phẩm ngói trang trí không tráng men như ngói 22 viên, ngói hài, ngói vẩy nóc, ngói vảy cá, ngói nóc tiểu... được sử dụng trong các công trình xây dựng dân dụng. 
	Gạch nem chống nóng
[image: ]
	Gạch nem tách
[image: ]
	Gạch nem bậc thềm
[image: ]

	Gạch lá dừa các loại
[image: ]
	Ngói các loại 
[image: ][image: ]


[bookmark: _Toc233087044]

Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm trong năm 2010, 2011, 2012
Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Tên sản phẩm
	2010
	2011
	2012

	
	
	Giá trị
	%
	Giá trị
	%
	Giá trị
	%

	1
	Gạch xây 
	97.786
	72%
	86.966
	63%
	33.153
	49%

	
	Gạch xây 2 lỗ                                   
	81.891
	61%
	73.017    
	53%
	28.610
	42%

	
	Gạch quay ngang
	1.619
	1%
	2
	0%
	0
	0%

	
	Gạch 3 lỗ  150                                  
	165
	0%
	255
	0%
	11
	0%

	
	Gạch 3 lỗ A1T
	0
	0%
	
	0%
	0
	0%

	
	Gạch xây 4 lỗ                                
	0
	0%
	1.205
	1%
	465
	0%

	
	Gạch xây 6 lỗ                                   
	13.292
	10%
	12.380
	9%
	4.067
	6%

	
	Gạch đặc các loại                               
	819
	1%
	107
	0%
	0
	0%

	2
	Gạch lát và gạch ốp
	395
	0%
	
335

	0%
	815
	1%

	
	Gạch nem 3 lỗ                                   
	109
	0%
	26
	0%
	17
	0%

	
	Gạch lá dừa kép
	151
	0%
	88
	0%
	463
	0%

	
	Gạch nem tách 250                               
	23
	0%
	2
	0%
	0
	0%

	
	Gạch nem tách 300                               
	112
	0%
	219
	0%
	335
	0%

	3
	Ngói 
	36.675
	27%
	49.624
	37%
	33.704
	50%

	
	Ngói Màn                                        
	783
	1%
	1 373
	1%
	690
	1%

	
	Ngói nóc nhỏ                                    
	25
	0%
	90
	0%
	24
	0%

	
	Ngói mũi hài                                    
	377
	0%
	561
	0%
	195
	0%

	
	Ngói hài cổ
	9
	0%
	2 538
	2%
	410
	0%

	
	Ngói nóc                                        
	1.937
	1%
	2.693
	2%
	1.874
	3%

	
	Ngói mũi sò                                     
	430
	0%
	2 119
	1,5%
	456
	0%

	
	Ngói 22                                         
	33.114
	25%
	40 250
	29%
	30.055
	44%

	4
	Phế phẩm và vật liệu phụ 
	255
	0%
	75
	0%
	48
	0%

	
	Tổng cộng 
	135.111
	
	137.000
	
	67.736
	


Lưu ý: Số doanh thu theo sản phẩm trên chưa bao gồm doanh thu hợp đồng xây dựng. 
Nguồn: CTCP Viglacera Đông Triều
6.2.	Kế hoạch phát triển kinh doanh:
Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều có định hướng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng bằng việc đầu tư phát triển theo chiều sâu nhằm nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu của khách hàng. Cụ thể: 
· Thực hành tiết kiệm triệt để trong sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, tiếp tục hoàn thiện Quy chế khoán nhằm giảm thiểu chí phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm. Triển khai thực hiện Quy chế khoán đến từng tổ, đội sản xuất và các bộ phận trong Công ty; 
· Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nguồn nguyên, nhiên liệu đầu vào đảm bảo chất lượng phục vụ sản xuất; 
· Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm, đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng cường sản xuất sản phẩm có giá trị kinh tế và hiệu quả cao; 
· Đặt khách hàng là trung tâm cho mọi hoạt động của Công ty, thường xuyên bám sát diễn biến thị trường để xây dựng và triển khai các chính sách bán hàng linh hoạt nhằm khai thác triệt để thời cơ kinh doanh; 
· Thường xuyên rà soát việc bố trí sử dụng lao động tại các tổ, các bộ phận trong Công ty để bố trí hợp lý lao động trong dây chuyền sản xuất, phát huy tối đa công suất máy móc thiết bị, nâng cao năng suất lao động; 
· Rà soát, phân loại các khoản nợ phải thu để có kế hoạch và biện pháp thu nợ hợp lý;
· Đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư phát triển nguồn nhân lực như ký kết hợp đồng đào tạo với các trường để tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề cho cán bộ công nhân viên và nâng cao năng lực, trình độ quản lý cho Ban lãnh đạo Công ty.
· Định hướng này phù hợp với lộ trình phát triển của thị trường vật liệu xây dựng trong các năm tới, là yêu cầu cấp thiết mở rộng quy mô sản xuất và chiếm lĩnh thị trường của ban lãnh đạo Công ty nói riêng và định hướng chung của Tổng Công ty Viglacera.
[bookmark: _Toc343425062]7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm liền trước năm đăng ký giao dịch:





    -  Kết quả hoạt động kinh doanh:
Đơn vị: đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2011
	Năm 2012
	% tăng giảm

	Tổng giá trị tài sản
	234.596.762.544
	240.099.210.284
	102%

	Doanh thu thuần
	166.435.188.808
	70.977.455.119
	-57,4%

	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (*)
	1.048.372.171
	-67.418.935.218
	-

	Lợi nhuận khác (*)
	26.478.394
	-1.560.282.456
	-

	Lợi nhuận trước thuế (*)
	1.074.850.526
	-68.979.217.674
	-

	Lợi nhuận sau thuế (*)
	814.387.895
	     -68.979.217.674
	-

	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 
	-
	-
	-


Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán  năm 2012 của Công ty 
Ghi chú:
(*): không tính % tăng giảm các chỉ tiêu lợi nhuận do kết quả năm 2012 bị âm
Doanh thu thuần năm 2012 giảm đột biến (57,4%) so với năm 2011 là do thị trường tiêu thụ sản phẩm chậm, lượng cung sản phẩm tồn cao dẫn đến công ty không phát huy được công suất hiệu quả tại các nhà máy, cụ thể công ty phải dừng sản xuất 2.5 lò nung tại 3 nhà máy, tuy nhiên các chi phí thường xuyên vẫn phát sinh như chi phí khấu hao, chi phí tài chính,…Mặt khác do việc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường nên giá bán các sản phẩm thấp, các chi phí đầu vào tăng cao… đã dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh không đạt yêu cầu đề ra.
	Lợi nhuận khác âm 1.560 triệu đồng là do năm 2012 Công ty thực hiện theo quyết định số 6749/QĐ-CT ngày 26 tháng 11 năm 2012 về việc xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua Kiểm tra chấp hành năm 2011.
	Vấn đề ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán viên tại BCTC kiểm toán năm 2012:
Trong năm, Công ty thay đổi phương pháp khấu hao tài sản cố định đối với các tài sản là máy móc thiết bị liên quan trực tiếp đến sản xuất từ phương pháp khấu hao theo đường thẳng sang phương pháp khấu hao theo sản lượng và đồng thời giãn thời gian khấu hao của một số tài sản cố định. Theo đó, chi phí khấu hao trong kỳ giảm 6,15 tỷ đồng so với khấu hao theo phương pháp đường thẳng và thời gian khấu hao cũ.
Giá vốn hoạt động xây lắp với giá trị 4,3 tỷ đồng; chi phí lãi vay với giá trị 1,66 tỷ đồng; chi phí lương với số tiền 6,8 tỷ đồng là các khoản chi phí phát sinh năm 2011 được Công ty ghi nhận vào Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012.
Các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho chưa được trích lập đầy đủ với số tiền lần lượt là 3,032 tỷ đồng và 0,628 tỷ đồng.
Các hạng mục đầu tư mới vào Nhà máy Đông Triều 1 đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2012. Dự án đã được Công ty thực hiện tạm tăng nguyên giá và trích khấu hao tài sản cố định. Tuy nhiên, giá trị tạm tăng tài sản cố định nêu trên chưa bao gồm chi phí chạy thử là 15,1 tỷ đồng, chi phí san lấp hồ là 6,9 tỷ đồng và các hạng mục chi phí khác như đã nêu tại Thuyết minh số 10 – Chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Các thủ tục kiểm toán đã thực hiện chỉ nhằm mục đích đưa ra ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều mà không bao gồm các thủ tục kiểm toán theo yêu cầu của Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 1000 – Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành. Do đó, số liệu liên quan đến giá trị tạm tăng Tài sản cố định và Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang của Dự án nêu trên có thể thay đổi sau khi được kiểm tra, kiểm toán theo các quy định của Nhà nước về quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành đối với Dự án này. 
Khoản lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2012 của Công ty là 68,9 tỷ đồng vượt quá Vốn đầu tư của chủ sở hữu và các nguồn vốn khác của Công ty là 13,1 tỷ đồng, Nợ ngắn hạn của Công ty vượt quá tài sản ngắn hạn là 113,8 tỷ đồng. Việc lỗ lũy kế vượt quá Vốn đầu tư của chủ sở hữu, thiếu hụt vốn lưu động và có dấu hiệu ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty. 
Giá trị doanh thu xây lắp đã ghi nhận năm 2011 của Công trình Nhà làm việc Công ty 35 - Bộ Quốc Phòng bị chủ đầu tư cắt giảm với số tiền 2,118 tỷ đồng được ghi nhận vào chỉ tiêu ‘‘Các khoản giảm trừ doanh thu’’ trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012.
7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo 
Các nhân tố thuận lợi
· Là đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng có bề dày trên 40 năm hoạt động trên địa bàn huyện Đông Triều và Tỉnh Quảng Ninh.
· Được sự hỗ trợ của Tổng Công ty Viglacera cùng công ty cổ phần Viglacera Hạ long về thị trường, về công nghệ , tài chính … cùng với sự chỉ đạo quản lý điều hành sát xao của Lãnh đạo Tổng Công ty Viglacera
Các nhân tố bất lợi
· Từ giữa năm 2011 sang đến năm 2012, dưới ảnh hưởng của lạm phát, giá cả đầu vào tăng cao so với cùng kỳ năm trước đặc biệt là tất cả các chi phí đầu vào đều đồng loạt tăng giá. 
· Chính phủ không còn áp dụng hỗ trợ thuế VAT cho một số mặt hàng trong đó có vật liệu xây dựng làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.
· Chi phí tài chính tăng cao: năm 2012 tăng hơn 11 tỷ đồng so với năm 2011 do Chính phủ kết thúc chương trình hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
· Việc huy động vốn cho đầu tư và sản xuất kinh doanh rất khó khăn do chính sách thắt chặt và mức lãi suất vay vốn còn ở mức cao, mức lãi suất vay ở các ngân hàng đầu năm đối với trung dài hạn là: 17% /năm, lãi suất đối với ngắn hạn là 16%/ năm. Công ty đã tích cực làm việc với các ngân hàng về việc hạ lãi suất, cụ thể đến cuối năm lãi suất đối với các khoản vay trung dài hạn giảm xuống  còn 14%/ năm, lãi suất đối với ngắn hạn là 13%/ năm.
· Tình hình thiếu điện và điện cung cấp không ổn định kéo dài từ quý 2 năm 2011 đến hết năm 2012 ảnh hưởng lớn đến tình hình thực tế sản xuất.
· Công ty đã nỗ lực đầu tư chiều sâu, nâng cấp máy móc và mở rộng Nhà máy sản xuất gạch Đông Triều 1 trong năm 2011 vì vậy cơ cấu sản phẩm đã có sự dịch chuyển, nhưng do chưa được triển khai đồng bộ trong Nhà máy Đông Triều 2 và Nhà máy Đầm Hà dẫn đến tỷ trọng các sản phẩm mỏng ứng dụng công nghệ cao vẫn còn thấp so với các sản phẩm truyền thống. Do đó, khả năng mở rộng thị phần của công ty vẫn còn tương đối thấp.  
· Sang năm 2012, thị trường bất động sản đóng băng dưới ảnh hưởng của chính sách tiền tệ và tín dụng thắt chặt đối với khu vực bất động sản khiến cho tình trạng mất cân đối cung - cầu ở ngành vật liệu xây dựng rất rõ nét, trong đó có ngành gạch và ngói. 
· Trong cả năm 2012, giá cả của nguyên vật liệu đầu vào tăng liên tục trong đó giá than cục tăng 40%, giá xăng dầu tăng hơn 43% và giá nguyên liệu màu tăng hơn 20% so với năm trước dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm mạnh .
· Trong năm 2012, chi phí tài chính tăng cao do lãi suất ngân hàng tăng, chi phí vận tải tăng cùng giá xăng dầu, tỷ giá hối đoái biến động bất thường dẫn đến tăng chi phí sản xuất, giảm khả năng cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
2. [bookmark: _Toc343425063]Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành: 
8.1 Vị thế của công ty trong ngành: 
Theo thống kê và tổng hợp sản lượng tiêu thụ của của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều đối với từng nhóm sản phẩm gạch nung trên 3 thị trường gồm Khu vực I: Hải Phòng - Quảng Ninh; Khu vực II: Hải Dương - Hưng Yên – Hà Nội – Bắc Ninh; Khu vực III: Thái Bình – Nam Định – Thanh Hóa đối với các nhóm đại lý phân phối tại các khu vực nêu trên, sản phẩm của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều đang được tiêu thụ nhiều nhất tại khu vực Hải Phòng – Quảng Ninh – Bắc Ninh... 
Bên cạnh đó, Viglacera Đông Triều hiện đang có địa bàn phân phối sản phẩm trải dài trên cả nước với 4 Tổng đại lý mạnh nhất khu vực miền Bắc.
8.2 Triển vọng phát triển của ngành
Tại chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 đến 2020, Chính phủ đã dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 7% đến 8%/năm, theo đó phát triển cơ sở hạ tầng và hài hòa khu vực nông thôn và đô thị. Sự phát triển khá lạc quan của nền kinh tế cùng với mức sống ngày càng tăng cao của người dân đã nảy sinh nhu cầu tất yếu về việc cải thiện nơi ở và nơi làm việc. Theo quyết định phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, diện tích nhà bình quân đầu người phải đạt mức 16m2 sàn vào năm 2010 và 20m2 sàn vào năm 2020, chất lượng nhà ở phải đạt tiêu chuẩn quốc gia. Quyết định trên cũng khuyến khích phát triển nhà ở trong căn hộ chung cư cao tầng để tăng nhanh quỹ nhà ở và tiết kiệm đất đai. Các chủ trương trên đã khẳng định tiềm năng to lớn của ngành xây dựng và bất động sản ở Việt Nam. Từ những nhu cầu đó, ngành cung cấp vật liệu xây dựng nói chung và ngành gạch ngói đất nung nói riêng sẽ phát triển song song để đáp ứng nhu cầu của ngành xây dựng và bất động sản.
Trong các loại vật liệu xây dựng, gạch ngói đất nung có tầm ảnh hưởng mang tính quyết định đến kỹ thuật và nghệ thuật xây dựng. Nó trở thành vật liệu vô cùng ý nghĩa trong văn hóa xây dựng và là vật liệu truyền thống trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng. Ngày nay không thể phủ nhận tất cả các công trình xây dựng đều sử dụng đến sản phẩm gạch ngói đất nung. Sở dĩ như vậy vì nó được sản xuất khắp đất nước từ nông thôn, miền núi đến cả thành thị, có thuộc tính mà vật liệu xây dựng khác không có được đó là thuộc tính dễ tạo hình, ít thay đổi tính chất, hình dạng trong điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam , giá thành lại rẻ hơn nhiều so với sử dụng vật liệu khác.
Theo dự báo của Bộ Xây dựng và Hội Vật liệu xây dựng, nhu cầu của thị trường về vật liệu xây dựng đang có xu hướng tăng liên tiếp trong những năm gần đây dao động khoảng 8%-14% mỗi năm. Nhu cầu về sản phẩm gạch đất nung năm 2008 khoảng 16 tỷ viên quy tiêu chuẩn (QTC)/năm và đến năm 2020 sẽ lên đến 42 tỷ viên(QTC)/năm. Như vậy có thể thấy trong những năm tới tốc độ tăng nhu cầu của thị trường Việt Nam về vật liệu xây dựng trong đó có gạch ngói đất nung vẫn duy trì ở mức cao
8.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới
Định hướng này phù hợp với lộ trình phát triển của thị trường vật liệu xây dựng trong các năm tới, là yêu cầu cấp thiết mở rộng quy mô sản xuất và chiếm lĩnh thị trường của ban lãnh đạo Công ty nói riêng và định hướng chung của Tổng Công ty Viglacera.
3. [bookmark: _Toc343425064]Chính sách đối với người lao động
Số lượng người lao động trong công ty đến ngày 31/12/2012 là 712 người
Chính sách đối với người lao động áp dụng gồm
Chế độ làm việc
· Thời gian làm việc: 
· Tại Văn phòng: từ 7h sáng đến 11h trưa, 13h chiều đến 17h,
· Tại Xưởng Sản xuất: do cần phải sản xuất liên tục nên chia làm 3 ca: ca 1 từ 6h sáng đến 2h chiều, ca 2 là 2h chiều đến 22h tối, ca 3 là 22h đến 6h sáng ngày hôm sau
· Nghỉ ốm, thai sản: Thời gian và chế độ được hưởng theo đúng qui định của nhà nước.
· Điều kiện làm việc: Công ty luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho nhân viên làm việc. Cụ thể, Công ty trang bị đầy đủ trang thiết bị để nhân viên làm việc. Ngoài ra, nguyên tắc an toàn lao động luôn được tuân thủ nghiêm ngặt.
Chính sách tuyển dụng, đào tạo
Với mục tiêu hướng đến kỹ năng chuyên môn hóa cao trong tất cả các bộ phận công tác, Công ty luôn khuyến khích người lao động nâng cao năng lực nghiệp vụ, chuyên môn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất. 
· Công ty có chính sách đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài.
· Hỗ trợ kinh phí đào tạo cho cán bộ công nhân viên trong việc học tập nâng cao nghiệp vụ, kỹ thuật.
· Hướng tới tổ chức các lớp học, thi nâng cao tay nghề, bậc kỹ thuật.
· Tạo ra phong trào học tập đi đôi với sáng tạo trong lao động sản xuất, phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển lâu dài của Công ty.
· Trung bình mỗi năm Công ty tuyển dụng khoảng 20 nhân viên, riêng năm ngoái Công ty đã tuyển thêm 40 nhân viên
Chính sách lương, thưởng, trợ cấp
Được chi trả căn cứ thực tế đóng góp của từng người cho hiệu quả chung của Công ty theo Quy chế cụ thể được công bố tới từng CBCNV. 
Căn cứ vào doanh thu, năng lực và hiệu quả công việc của nhân viên, Công ty xem xét và áp dụng các chế độ thưởng vào cuối năm như: thưởng đối với các cá nhân hoặc phòng ban có thành tích xuất sắc...   
Ngoài ra hàng năm công ty áp dụng chế độ thưởng theo định kỳ vào những dịp lễ tết: 30/4, 2/9.
[bookmark: _Toc343425065] Chính sách cổ tức:
Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, chính sách phân phối cổ tức sẽ do Hội đồng Quản trị đề nghị và ĐHĐCĐ quyết định như sau:
· Cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng không được vượt quá mức do HĐQT đề xuất sau khi đã tham khảo ý kiến cổ đông tại ĐHĐCĐ.
· Tỷ lệ chia cổ tức sẽ được ĐHĐCĐ quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng Quản trị, với căn cứ là kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động kinh doanh của các năm tới. 
· Cổ tức được chia cho các cổ đông tương đương với phần vốn góp của cổ đông.
· Tùy theo tình hình thực tế, Hội đồng quản trị có thể quyết định thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty. 
· HĐQT có thể đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng những tài sản cụ thể (như cổ phiếu hoặc trái phiếu đã được thanh toán đầy đủ do công ty khác phát hành).
· Đối với việc chi trả bằng tiền mặt, Công ty sẽ chi trả bằng VND, có thể thanh toán bằng séc hoặc lệnh trả tiền qua đường bưu điện tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông thụ hưởng.
· Khi có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ, HĐQT có thể quyết định rằng những người sở hữu cổ phần phổ thông được nhận cổ tức bằng các cổ phần phổ thông thay cho cổ tức bằng tiền mặt.
· HĐQT có thể thông qua nghị quyết quy định một ngày cụ thể làm ngày khóa sổ hoạt động kinh doanh của Công ty.
Chính sách cổ tức đã được HĐQT hoạch định và thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, nhằm vừa đảm bảo quyền lợi tối đa cho các cổ đông vừa có thể giữ lại một phần lãi để lại phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển doanh nghiệp bền vững, cũng như để tăng cường tính thanh khoản, tính hấp dẫn của cổ phiếu DTC trên thị trường. Cụ thể chính sách chi trả cổ tức trong những năm qua như sau:

	Năm 
	Tỷ lệ
	 Hình thức trả cổ tức
	Thực hiện 

	2008
	1:1
	Bằng cổ phiếu
	Trả cổ tức năm 2008

	2009
	1:1,1 (10%)
	Bằng tiền mặt
	Trả cổ tức năm 2009

	2010
	1:1
	Bằng cổ phiếu 
	Trả cổ tức năm 2010 

	2011
	
	
	Không chia cổ tức 

	2012
	
	
	Không chia cổ tức


4. [bookmark: _Toc343425066] Tình hình hoạt động tài chính
11.1. Các chỉ tiêu cơ bản 
Trích khấu hao TSCĐ 
Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao được tính theo quy định tại Quyết định số 203/2009/QĐ-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính. 
Số năm khấu hao các loại tài sản như sau:
	Tài sản
	Năm

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	8 - 25 năm

	Máy móc, thiết bị
	6 - 8  năm 

	Thiết bị văn phòng 
	5 năm 

	Phương tiện vận tải 
	8 năm

	Tài sản cố định vô hình
	14 - 20 năm 



Mức lương bình quân 
	Chỉ tiêu
	Năm 2011
	Năm 2012

	Thu nhập bình quân đầu người (đồng/người/ tháng)
	4.020.000
	2. 937. 000

	Số lượng nhân viên (người)
	732
	712


Thanh toán các khoản nợ đến hạn 
Công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ và khoản vay đến hạn.
Các khoản phải nộp theo luật định 
Công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản thuế theo luật thuế quy định.  




Số dư thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của Công ty
Đơn vị: đồng
	Chỉ tiêu
	31/12/2011
	31/12/2012

	Thuế giá trị gia tăng 
	18.226.093
	130.812.900

	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	1.228.323.811
	1.654.582.324

	Thuế thu nhập cá nhân
	76.234.899
	76.234.899

	Thuế xuất nhập khẩu
	23.773.164
	-

	Thuế tài nguyên
	-
	272.721.784

	Thuế đất, tiền thuê đất
	29.295.000
	355.811.500

	Thuế khác
	11.350.031
	129.619.455

	Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
	-
	96.153.720

	Tổng cộng
	1.387.202.998
	2.715.936.582


Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012 của công ty 
Trích lập các quỹ theo luật định 
Theo Điều lệ của Công ty, hàng năm, lợi nhuận của Công ty sau khi nộp thuế cho Nhà nước theo quy định sẽ được dùng để trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho các cổ đông theo quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ. Mức trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức do HĐQT đề xuất và phải được ĐHĐCĐ.
Số dư các quỹ tại thời điểm 31/12/2011, 31/12/2012 như sau:
									Đơn vị tính: đồng
	Các quỹ
	31/12/2011
	31/12/2012

	Quỹ đầu tư phát triển 
	11.389.899.796
	11.389.899.796

	Quỹ dự phòng tài chính 
	2.172.412.056
	2.873.999.950

	Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	948.288.769
	207.155.969

	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	286.504.300
	286.504.300

	Tổng
	14.797.104.921
	14.757.560.015


Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012 của công ty 





Tổng dư nợ vay 
Dư nợ vay ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2011, 31/12/2012:
Đơn vị: triệu đồng
	Chỉ tiêu
	31/12/2011
	31/12/2012

	Vay và nợ ngắn hạn 
	80.156,7
	76.947

	Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đông Triều
	34.998,4
	34.992

	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – 
Chi nhánh Uông Bí
	14.997,3
	14.185

	Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam 
Chi nhánh Mạo Khê
	14.963,2
	9.783

	Ngân hàng TMCP Quân Đội 
Chi nhánh Uông Bí
	12.000 
	14.989

	Ng©n hµng quèc tÕ
	3.000 
	2.998

	Vay các đối tượng khác
	197,8
	27.629

	Nợ dài hạn đến hạn trả 
	14 283,3
	6.232

	Tổng cộng vay và nợ ngắn hạn
	94.440
	83.179


[bookmark: _Toc245109098]Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012 của công ty 
Tại thời điểm 31/12/2012, Công ty có 04 hợp đồng tín dụng ngắn hạn với các thông tin chi tiết như sau: 
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Uông Bí
· Hợp đồng số 11260001/HĐTD ngày 19/09/2012
· Số tiền vay: 15.000.000.000 đồng
· Mục đích vay: Chi phí vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh 
· Thời hạn vay không quá 5 tháng cho mỗi giấy nhận nợ 
· Lãi suất tiết kiệm VND 6 tháng, trả lãi sau + chi phí vốn tăng thêm (điều chỉnh 1 lần/ tháng).
· Gốc trả khi đến hạn, lãi trả hàng tháng và khi đến hạn gốc.
· Tài sản đảm bảo gồm toàn bộ giá trị 19 kios bán hàng, sân và đường bê tông thuộc khu vực trụ sở chính của Công ty, máy móc thiết bị gồm 2 xe nâng hàng và 1 máy phát điện có tổng giá trị 1.787.800.000 đồng
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Triều
· Số hợp đồng 01/HĐTD ngày 28 tháng 01 năm 2012
· Số tiền vay: 35.000.000.000 đồng.
· Mục đích vay: Chi phí vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.
· Thời hạn cho vay: Không quá 6 tháng cho mỗi giấy nhận nợ.
· Gốc trả khi đến hạn, lãi trả hàng tháng và khi đến hạn gốc
Ngân hàng Đầu tư và phát triển – Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh
· Số hợp đồng 03/2011/HĐ ngày 21 tháng 11 năm 2012
· Số tiền vay: 15.000.000.000 đồng.
· Mục đích vay: Chi phí vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.
· Thời hạn cho vay: Không quá 5 tháng cho mỗi giấy nhận nợ.
· Gốc trả khi đến hạn, lãi trả hàng tháng và khi đến hạn gốc
Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Uông Bí
· Số hợp đồng 111.11.603.838880 TD ngày 22 tháng 08 năm 2012
· Số tiền vay: 15.000.000.000 đồng.
· Mục đích vay: Chi phí vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.
· Thời hạn cho vay: Không quá 6 tháng cho mỗi giấy nhận nợ.
· Gốc trả khi đến hạn, lãi trả hàng tháng và khi đến hạn gốc
Vay dài hạn
Chi tiết dư nợ vay dài hạn tại thời điểm 31/12/2011 và 31/12/2012
Đơn vị: triệu đồng
	Chỉ tiêu
	31/12/2011
	31/12/2012

	Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam 
Chi nhánh Đông Triều
	5.305
	6.780

	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 
Chi nhánh Uông Bí
	13.891
	15.939

	Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam 
Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh
	13.670
	17.702

	Ngân hàng TMCP Quân đội 
Chi nhánh Quảng Ninh
	1.824
	1.811

	Vay dài hạn khác
	15.318
	26.606

	Tổng cộng vay và nợ dài hạn 
	50.008
	68.838


[bookmark: _Toc245109099]Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012 của công ty 
Tại thời điểm 31/12/2012, Công ty có các hợp đồng tín dụng vay dài hạn như sau: 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đông Triều 
· Hợp đồng số 02.2009/HĐTD ngày 23/11/2009
· Số tiền vay: 14.000.000.000 đồng
· Mục đích vay: Đầu tư chiều sâu, cải tạo Nhà máy Đông Triều I
· Thời hạn vay 43 tháng
· Lãi suất thỏa thuận
· Tài sản đảm bảo gồm toàn bộ giá trị Nhà máy gạch Tuynel Đầm Hà và Nhà máy gạch Tuynel Đông Triều II, Giá trị vật tư hàng hóa, bán thành phẩm và thành phẩm của 3 nhà máy, Giá trị xây dựng cơ bản và máy móc thiết bị sau đầu tư chiều sâu, cải tạo giai đoạn I Nhà máy Đông Triều I trị giá 48.881.925.000 đồng
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Uông Bí  
· Hợp đồng số 11.03.VD01/HĐTD ngày 25/03/2011
· Số tiền vay: 20.000.000.000 đồng
· Mục đích vay: Đầu tư chiều sâu nâng cao hiệu quả sản xuất tại Nhà máy Đông Triều I (giai đoạn 2)
· Thời hạn vay 60 tháng
· Lãi suất huy động tiết kiệm 12 tháng trả lãi cuối kỳ + biên độ tối thiểu 3,6%/năm (điều chỉnh 1 tháng/lần)
· Tài sản đảm bảo gồm toàn bộ giá trị tài sản hình thành trong tương lai trị giá 25.695.000.000 đồng
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh
· Hợp đồng số 01/2011/HĐ ngày 01/03/2011 
· Thời hạn vay từ ngày 01/03/2011 đến ngày 01/03/2016
· Số tiền vay: 20.781.740.080 đồng
· Mục đích vay: Đầu tư chiều sâu nâng cao hiệu quả sản xuất tại Nhà máy Đông Triều I – Hạng mục Hầm sấy
· Lãi suất vay: 22%/năm
· Biện pháp đảm bảo tiền vay: Thế chấp tài sản hình thành trong tương lai
Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Ninh 
· Hợp đồng số 111.11.603.838880.TD ngày 22/08/2011
· Số tiền vay: 3.000.000.000 đồng
· Mục đích vay: Đầu tư bổ sung các hạng mục thuộc dự án đầu tư chiều sâu giai đoạn 2 tại Nhà máy Đông Triều I
· Thời hạn vay 48 tháng kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên 
· Lãi suất tại thời điểm vay 22,5%,lãi suất thảo nổi áp dụng tại thời điểm giải ngân với biên độ giao động 8%
Tất cả các khoản vay của Công ty đều trong hạn và được thanh toán đầy đủ khi đến hạn.
Tình hình công nợ hiện nay 
Các khoản phải thu
[bookmark: _Toc233087050]Các khoản phải thu của Công ty
Đơn vị:  triệu đồng
	STT
	Chỉ tiêu
	31/12/2011
	31/12/2012

	1
	Phải thu của khách hàng
	9.088
	10.855

	2
	Trả trước cho người bán
	1.205
	931

	3
	Các khoản phải thu khác
	9.455
	3.140

	4
	Dự phòng phải thu khó đòi 
	(515)
	(515)

	 
	Tổng các khoản phải thu
	19.233
	14.411


Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012 của công ty 
[bookmark: _Toc233087051]Các khoản phải trả
Các khoản phải trả của Công ty tại thời điểm 31/12/2011 và 31/12/2012
Đơn vị:  triệu đồng
	 
	Chỉ tiêu
	31/12/2011
	31/12/2012

	1
	Phải trả cho người bán
	37.531
	42.138

	2
	Người mua trả tiền trước
	606
	1.007

	3
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	1.387
	2.716

	4
	Phải trả người lao động
	4.942
	4.805

	5
	Chi phí phải trả
	702
	12.461

	6
	Phải trả nội bộ 
	-
	-

	7
	Các khoản phải trả, phải nộp khác
	7.678
	17.477

	8
	Quỹ khen thưởng phúc lợi
	948
	207

	 
	Tổng các khoản phải trả
	53.794
	80.811


Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012 của công ty  

11.2.  Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	Tài sản
	ĐTV
	Năm 2011
	Năm 2012

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	
	 
	

	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn 
	Lần
	0,36
	0,31

	+ Hệ số thanh toán nhanh 
	Lần
	0,2
	0,12

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	
	
	

	+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản 
	Lần
	0,84
	1,05

	+ Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu 
	Lần
	5,56
	-19,37

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	
	
	

	+ Vòng quay hàng tồn kho
	Lần
	4,9
	3,34

	+ Doanh thu thuần/ Tổng Tài sản 
	Lần
	0,71
	0,3

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	
	
	

	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 
	%
	0,49
	-

	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 
	%
	2,21
	-

	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 
	%
	0,35
	-

	+ Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần 
	%
	0,63
	-


[bookmark: _Toc343425067]Lưu ý: Không tính các chỉ tiêu sinh lời năm 2012 do các chỉ tiêu về lợi nhuận âm

5. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng:
12.1.	Hội đồng quản trị
	Hội đồng quản trị

	Ông Trần Hồng Quang
	Chủ tịch HĐQT

	Ông Nguyễn Hữu Gấm
	Ủy viên HĐQT  

	Ông Đoàn Văn Sinh
	Ủy viên HĐQT

	Ông Lê Văn Hưng
	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc

	Bà Ngô Thị Reo
	Ủy viên HĐQT 



Sơ yếu lý lịch của Hội đồng quản trị 
[bookmark: _Toc263858323][bookmark: _Toc263863883]Ông Trần Hồng Quang:
	Họ và tên:
	Trần Hồng Quang

	Giới tính:   
	Nam

	Ngày tháng năm sinh: 
	23/09/1970

	Nơi sinh:
	Thôn Chẩn Kỳ, xã Trung Tú, huyện Ứng Hoà, Hà Nội

	Số CMTND: 
	100730240

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh 

	Quê quán: 
	Thôn Chẩn Kỳ, xã Trung Tú, huyện Ứng Hoà, Hà Nội

	Địa chỉ thường trú: 
	Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh

	Số điện thoại liên lạc:
	033 3845 927

	Trình độ văn hóa: 
	12/12

	Trình độ chuyên môn: 
	Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

	Quá trình công tác: 	

	

	Thời gian
	Nơi làm việc
	Chức vụ

	1990-1992
	CTCP Viglacera Hạ Long
	Công nhân sản xuất

	1993-1996
	CTCP Viglacera Hạ Long
	Công nhân kỹ thuật điện

	1997
	CTCP Viglacera Hạ Long
	Nhân viên tiếp thị

	1998-2001
	CTCP Viglacera Hạ Long
	Phó phòng kinh doanh

	2002
	CTCP Viglacera Hạ Long
	Trưởng phòng kinh doanh

	2003
	CTCP Viglacera Hạ Long
	Phó phòng kinh doanh

	2004
	CTCP Viglacera Hạ Long
	Trợ lý giám đốc, trưởng phòng kinh doanh

	2005
	CTCP Viglacera Hạ Long
	Phó giám đốc phụ trách kinh doanh

	2006 đến nay
	CTCP Viglacera Hạ Long
	Phó Giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Viglacera Đông Triều


	Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	Phó Giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh công ty cổ phần Viglacera Hạ Long

	Số cổ phần nắm giữ (ngày 27/11/2012)
	        1.346.651 cổ phần, trong đó:
· Sở hữu đại diện: 1.346.651     cổ phần
· Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty:
	Không 

	Lợi ích liên quan đối với Công ty:
	Không 

	Số cổ phần những người có liên quan 
	Không



Ông Nguyễn Hữu Gấm
 Họ và tên:   			Nguyễn Hữu Gấm
Giới tính:			Nam
Ngày tháng năm sinh:	15/09/1955
Số CMTND:			100707109
Quốc tịch:			Việt Nam
Dân tộc: 			Kinh
	Quê quán:                           Quỳnh Hồng – Quỳnh Phụ - Thái Bình

	Địa chỉ thường trú:   Tổ 7- khu I – Phường Giếng Đáy – TP Hạ Long – Quảng Ninh       

	Số điện thoại liên lạc:

	Trình độ văn hóa: 10/10

	Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác: 
Thời gian                  Nơi làm việc                                Chức vụ

	Từ tháng 12/1972 đến  tháng 8/1983
	Bộ đội trung đoàn Bộ 576 Quân khu 5, đoàn 332 
Quân khu 5
	Sỹ quan

	Từ tháng 10/1983 đến tháng 1/1994
	Phòng tổ chức lao động nhà máy gạch Hạ Long
	Nhân viên

	Từ tháng 02/1994 đến tháng 5/1996
	Nhà máy gạch Tiêu Giao
	Đốc công

	Từ tháng 06/1996 đến tháng 4/2002
	Công ty Gốm xây dựng Hạ Long
	Trưởng phòng Tổ chức lao động tiền lương

	Từ tháng 5/2002 đến tháng 12 năm 2011
	Nhà máy gạch Tiêu Giao – Công ty cổ phần Viglacera 
Hạ Long
	Phó Tổng Giám đốc công ty kiêm giám đốc nhà máy

	Từ tháng 01/2012 đến tháng 25/6/2012
	Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
	Phó Giám đốc


	Từ 26/6/2012 đến 31/12/2012
	Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
	Giám đốc công ty

	Từ 1/1/2013 đến nay
	CTCP Viglacera Hạ Long
	Phó Tổng Giám đốc

	
	
	

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Viglacera Hạ Long

	Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Viglacera Hữu Hưng

	Số cổ phần nắm giữ (ngày 27/11/2012)
	10.560 cổ phần, trong đó:
· Sở hữu đại diện: 10.560 cổ phần
· Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty:
	Không 

	Lợi ích liên quan đối với Công ty:
	Không 

	Số cổ phần những người có liên quan 
	Không



Ông Đoàn Văn Sinh 
	Họ và tên:
	Đoàn Văn Sinh

	Giới tính:   
	Nam

	Ngày tháng năm sinh: 
	30/04/1961

	Nơi sinh:
	Nghĩa Hiệp- Nghĩa Hưng- Nam Định

	Số CMTND: 
	011486571

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh 

	Quê quán: 
	Nghĩa Hiệp- Nghĩa Hưng- Nam Định

	Địa chỉ thường trú: 
	Hoàng Văn Thụ - Hoàn Mai – Hà Nội

	Số điện thoại liên lạc:
	033 3870 038

	Trình độ văn hóa: 
	10/10

	Trình độ chuyên môn: 
	Kỹ sư vật liệu xây dựng

	Quá trình công tác: 	
	

	               Thời gian
	                              Nơi làm việc
	                     Chức vụ

	Từ tháng 11/1987 đến tháng 7/1995
	Xí nghiệp gạch ngói 382 Đông Anh – Hà Nội
	Cán bộ kỹ thuật

	 Từ tháng 7/1995 đến tháng 8/1997
	Nhà máy liên doanh vật liệu xây dựng Sơn La
	Phó Giám đốc Nhà máy

	 Từ tháng 8/1997 đến tháng 5/1999
	Công ty Gốm xây dựng Bỉm Sơn Thanh Hóa
	Phó Giám đốc Công ty

	 Từ tháng 5/1999 đến tháng 12/2002
	Công ty gốm xây dựng Xuân Hòa
	Phó Giám đốc Công ty


	     Từ tháng 12/2002 đến tháng 12/2012
	Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
	Giám đốc công ty

	Từ tháng 1/2013 đến nay
	Trường đào tạo nghề Viglacera
	        Phó hiệu trưởng

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Phó hiệu trưởng trường đào tạo nghề Viglacera

	Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	

	Số cổ phần nắm giữ (ngày 27/11/2012)
	224.040 cổ phần, trong đó:
· Sở hữu đại diện cho Tổng công ty Viglacera : 0 cổ phần 
· Sở hữu cá nhân: 224.040 cổ phần

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty:
	Không 

	Lợi ích liên quan đối với Công ty:
	Không 

	Số cổ phần những người có liên quan 
	Không



Ông Lưu Văn Hưng
	Họ và tên:
	Lưu Văn Hưng

	Giới tính:   
	Nam

	Ngày tháng năm sinh: 
	18/01/1972

	Nơi sinh:
	Gia Bình- Bắc Ninh

	Số CMTND: 
	101145108

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh 

	Quê quán: 
	Gia Bình- Bắc Ninh

	Địa chỉ thường trú: 
	Tổ 8, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP Hà Nội

	Số điện thoại liên lạc:
	01652458888

	Trình độ văn hóa: 
	12/12

	Trình độ chuyên môn: 
	Cử nhân kinh tế

	Quá trình công tác: 	
	

	      Thời gian
	                         Nơi làm việc
	                           Chức vụ

	Từ tháng 7/1990 đến tháng 7/1999
	Xí nghiệp gạch Yên Hưng
	Công nhân

	Từ tháng 7/1999 đến tháng 2/2007
	Nhà máy gạch Tiêu Giao – Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
	Phó Giám đốc Nhà máy

	Từ tháng 2/2007 đến tháng 10/2009
	Nhà máy gạch Hoành Bồ -Công ty Cổ phần  Viglacera Hạ Long
	Phó Giám đốc Nhà máy

	Từ thấng 11/2009 đến tháng 2/2011
	Nhà máy gạch  Bình Minh – Công ty Viglacera Từ Liêm
	Giám đốc Nhà máy

	Từ tháng 3/2011 đến tháng 12/2011
	Nhà máy gạch Hưng Long
	Giám đốc công ty

	Từ tháng 1/2012 đến 12/2012
	Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
	Phó giám đốc công ty kiêm Giám đốc nhà máy 
Đông Triều I

	Từ 1/2013 đến nay
	Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
	Giám đốc công ty

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Giám đốc công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

	Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	Không

	Số cổ phần nắm giữ (ngày 27/11/2012)
	807.991 cổ phần, trong đó:
· Sở hữu đại diện: 807.991   cổ phần
· Sở hữu cá nhân: 0  cổ phần

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty:
	Không 

	Lợi ích liên quan đối với Công ty:
	Không 

	Số cổ phần những người có liên quan 
	Không


Bà Ngô Thị Reo
	Họ và tên:
	Ngô Thị Reo

	Giới tính:   
	Nữ

	Ngày tháng năm sinh: 
	14/04/1962

	Nơi sinh:
	Nghĩa Thịnh – Nghĩa Hưng – Nam Định

	Số CMTND: 
	012304770

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh 

	Quê quán: 
	Xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

	Địa chỉ thường trú: 
	Nhà số 2 A4, khu Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

	Số điện thoại liên lạc:
	043 553 6649

	Trình độ văn hóa: 
	10/10

	Trình độ chuyên môn: 
	Cử nhân kế toán


Quá trình công tác: 	
	Thời gian
	                   Nơi làm việc
	                               Chức vụ

	Từ tháng 6/1984 đến 2/1986
	Nhà máy tường ván ép sông Thao(nay là công ty cổ phần Viglacera Việt Trì)
	Nhân viên kế toán

	Từ tháng 2/1986 đến tháng 5/1986
	Nhà máy tường ván ép sông Thao(nay là công ty cổ phần Viglacera Việt Trì)
	Phó phòng kế toán

	Từ tháng 5/1986 đến tháng 6/1994
	Nhà máy tường ván ép sông Thao(nay là công ty cổ phần Viglacera Việt Trì)
	Phụ trách kế toán

	Từ tháng 6/1994 đến tháng 1/1999
	Công ty gốm xây dựng Xuân Hòa (Nay là công ty CP Xuân Hòa Viglacera)
	Kế toán trưởng

	Từ tháng 1/1999 đến tháng 3/2002
	Công ty sứ Thanh Trì (nay là Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì)
	Kế toán trưởng

	Từ tháng 3/2002 đến tháng 11/2004
	Tổng công ty thủy tinh và Gốm xây dựng (nay là Tổng công ty Viglacera)
	Phó phòng Tài chính kế toán

	Từ tháng 11/2004 đến tháng 6/2010
	Công ty sứ Thanh Trì (nay là Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì)
	Kế toán trưởng

	Tháng 06/2010 đến nay
	Tổng công ty Viglacera
	Chuyên viên Ban tài chính kế toán

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Chuyên viên ban tài chính kế toán

	Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	Ủy viên Hội đồng quản trị công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì
CTCP Viglacera Hạ Long

	Số cổ phần nắm giữ (ngày 27/11/2012)
	538.660 cổ phần, trong đó:
· Sở hữu đại diện: 538.660 cổ phần
· Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty:
	Không 

	Lợi ích liên quan đối với Công ty:
	Không 

	Số cổ phần những người có liên quan 
	Không

	
12.3.	Ban Giám đốc
Sơ yếu lý lịch Ban giám đốc


	Ban giám đốc

	Ông Lưu Văn Hưng
	Giám đốc công ty

	Ông Vương Văn Sáng
	Phó giám đốc công ty

	Ông Trần Thành
	Phó giám đốc công ty



Ông Vương Văn Sáng
	Họ và tên:
	Vương Văn Sáng

	Giới tính:   
	Nam

	Ngày tháng năm sinh: 
	11/02/1976

	Nơi sinh:
	Phú Nghĩa - Chương Mỹ - Hà Tây

	Số CMTND: 
	101099578

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh 

	Quê quán: 
	Phú Nghĩa - Chương Mỹ - Hà Tây

	Địa chỉ thường trú: 
	Tổ 7-khu I- phường Giếng Đáy-TP Hạ Long-tỉnh Quảng Ninh

	Số điện thoại liên lạc:
	0913077232

	Trình độ văn hóa: 
	12/12

	Trình độ chuyên môn: 
	Kỹ sư cơ khí


Quá trình công tác: 	
	Thời gian
	                   Nơi làm việc
	                               Chức vụ

	Từ năm 2000-2003
	Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
	Chuyên viên

	Từ năm 2003-2005
	Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
	Phó phòng kĩ thuật

	Từ năm 2005-2006
	Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
	Trưởng phòng kỹ thuật

	Từ năm 2006-2010
	Nhà máy gạch Hoành Bồ- Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
	Phó giám đốc nhà máy

	Từ năm 2010-2011
	Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
	Giám đốc phòng kế hoạch kỹ thuật

	Từ năm 2011-2012
	Nhà máy gạch Hoành Bồ- Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
	Phó giám đốc nhà máy

	Từ 2012 đến nay
	Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
	Phó giám đốc công ty 

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Phó Giám đốc công ty cổ phần Viglacera Đông Triều kiêm giám đốc nhà máy Đông Triều I

	Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	Không

	Số cổ phần nắm giữ (ngày 27/11/2012)
	 0 cổ phần, trong đó:
· Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
· Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty:
	Không 

	Lợi ích liên quan đối với Công ty:
	Không 

	Số cổ phần những người có liên quan 
	Không


Ông Trần Thành	
	Họ và tên:
	Trần Thành

	Giới tính:   
	Nam

	Ngày tháng năm sinh: 
	25/12/1978

	Nơi sinh:
	Hồng Hải – Hạ Long – Quảng Ninh

	Số CMTND: 
	100696390

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh 

	Quê quán: 
	Hồng Hải – Hạ Long – Quảng Ninh

	Địa chỉ thường trú: 
	Hồng Hải – Hạ Long – Quảng Ninh


Quá trình công tác: 	
	     Thời gian
	                   Nơi làm việc
	                               Chức vụ

	Từ tháng 12/2002 đến tháng 1/2004
	Công ty gốm xây dựng Hạ Long

	Nhân viên phòng kinh doanh

	Từ tháng 2/2004 đến tháng 8/2005
	Công ty gốm xây dựng Hạ Long

	Trưởng CN miền nam phòng kinh doanh

	Tháng 9/2005
	Công ty gốm xây dựng Hạ Long

	Trưởng phòng kinh doanh

	Từ tháng 10/2005 đến tháng 12/2009
	Xí nghiệp kinh doanh – Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
	Phó Giám đốc xí nghiệp

	Từ tháng 01/2010 đến tháng 4/2012
	Công ty cổ phần gốm Đất Việt
	Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh

	Từ tháng 05/2012 đến nay
	Công ty cổ phần Viglacera
 Đông Triều
	Phó Giám đốc công ty

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Phó Giám đốc công ty cổ phần Viglacera Đông Triều 

	Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	Không

	Số cổ phần nắm giữ (ngày 27/11/2012)
	0 cổ phần, trong đó:
· Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
· Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty:
	Không 

	Lợi ích liên quan đối với Công ty:
	Không 

	Số cổ phần những người có liên quan 
	Không


12.3.	Ban Kiểm soát
	Ban kiểm soát

	Bà Phan Thị Tới
	Trưởng Ban kiểm soát

	Bà Vũ Thị Lê
	Ủy viên 

	Bà Hoàng Thị Xuân Hương
	Ủy viên



Sơ yếu lý lịch của Ban kiểm soát
Bà Phan Thị Tới
	Họ và tên:
	Phan Thị Tới

	Giới tính:   
	Nữ

	Ngày tháng năm sinh: 
	20/06/1958

	Nơi sinh:
	Xã Nghĩa Trụ - huyện Văn Giang – tỉnh Hưng Yên

	Số CMTND: 
	101410109

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh 

	Quê quán: 
	Xã Nghĩa Trụ - huyện Văn Giang – tỉnh Hưng Yên

	Địa chỉ thường trú: 
	Tập thể Ban kinh tế TWĐ – số 11 Phố Thụy Khuê- phường Thụy Khuê – quận Tây Hồ- TP Hà Nội

	Số điện thoại liên lạc:
	0913093393

	Trình độ văn hóa: 
	10/10

	Trình độ chuyên môn: 
	Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế


Quá trình công tác: 	
	Thời gian
	                   Nơi làm việc
	                               Chức vụ

	Từ tháng 04/1981 đến 07/1999
	Công ty Thạch Bàn
	Cán bộ kĩ thuật, cán bộ quản lý

	Từ tháng 8/1999 đến nay
	Tổng công ty Viglacera 
	Cán bộ quản lý

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Ủy viên chuyên trách hội đồng thành viên – Tổng công ty Viglacera

	Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	Không

	Số cổ phần nắm giữ (ngày 27/11/2012)
	 46.890 cổ phần, trong đó:
· Sở hữu đại diện: 32.610 cổ phần
· Sở hữu cá nhân: 14.280 cổ phần



	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty:
	Không 

	Lợi ích liên quan đối với Công ty:
	Không 

	Số cổ phần những người có liên quan 
	Không



Bà Vũ Thị Lê
	Họ và tên:
	Vũ Thị Lê

	Giới tính:   
	Nữ

	Ngày tháng năm sinh: 
	03/06/1968

	Nơi sinh:
	Quốc Tuấn – Nam Sách- Hải Dương

	Số CMTND: 
	100650586

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh 

	Quê quán: 
	Quốc Tuấn – Nam Sách- Hải Dương

	Địa chỉ thường trú: 
	Hưng Đạo – Đông Triều – Quảng Ninh

	Số điện thoại liên lạc:
	0333671011

	Trình độ văn hóa: 
	12/12

	Trình độ chuyên môn: 
	Cử nhân kinh tế


Quá trình công tác: 	
	Thời gian
	                   Nơi làm việc
	                               Chức vụ

	Từ tháng 12/1987 đến 03/1993
	Xí nghiệp gạch ngói Đông Triều
	Công nhân

	Từ tháng 04/1993 đến tháng 04/2004
	Công ty gốm xây dựng Đông Triều
	Kế toán viên

	Từ tháng 04/2004 đến tháng 04/2011
	Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
	Trưởng ban tài chính nhà máy Đông Triều I

	Từ tháng 04/2011 đến tháng 06/2012
	Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
	Trưởng ban tài chính nhà máy Đông Triều II

	Từ tháng 06/2012 đến nay
	Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
	Phó phòng Tài chính kế toán

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Phó phòng Tài chính kế toán

	Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	Không

	Số cổ phần nắm giữ (ngày 27/11/2012)
	 16.320 cổ phần, trong đó:
· Sở hữu đại diện: 15.320 cổ phần
· Sở hữu cá nhân: 1.000 cổ phần


    
	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty:
	Không 

	Lợi ích liên quan đối với Công ty:
	Không 

	Số cổ phần những người có liên quan: 
	Không



Bà Hoàng Thị Xuân Hương
	Họ và tên:
	Hoàng Thị Xuân Hương

	Giới tính:   
	Nữ

	Ngày tháng năm sinh: 
	06/03/1972

	Nơi sinh:
	Tiên Yên – Quảng Ninh

	Số CMTND: 
	100650581

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh 

	Quê quán: 
	Hoàng Đồng – Hoàng  Hóa – Thanh Hóa

	Địa chỉ thường trú: 
	Xuân Sơn – Đông Triều – Quảng Ninh

	Số điện thoại liên lạc:
	0977325343

	Trình độ văn hóa: 
	12/12

	Trình độ chuyên môn: 
	Cử nhân kinh tế


Quá trình công tác: 	
	  Thời gian
	                    Nơi làm việc
	                               Chức vụ

	Từ năm 1993 đến tháng 06 năm 2002
	Công ty gốm xây dựng Đông Triều
	Nhân viên kế toán

	Tháng 06/2002 đến tháng 3/2011
	Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
	Trưởng ban tài chính nhà máy Đông Triều II

	Từ tháng 3/2011 đến tháng 01/2013
	Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
	Trưởng ban tài chính nhà máy Đông Triều I

	Từ tháng 2/2013 đến nay
	Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
	Phó Giám đốc nhà máy Đông Triều I
.

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Trưởng ban tài chính nhà máy Đông Triều 1

	Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	Không

	Số cổ phần nắm giữ (ngày 27/11/2012)
	5.500 cổ phần, trong đó:
· Sở hữu đại diện: 3.400 cổ phần
· Sở hữu cá nhân: 2.100 cổ phần


    
	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty:
	Không 

	Lợi ích liên quan đối với Công ty:
	Không 

	Số cổ phần những người có liên quan 
	Không



12.3.	Kế toán trưởng
Sơ yếu lý lịch của kế toán trưởng	
	Họ và tên:
	Dương Đức Vĩ

	Giới tính:   
	Nam

	Ngày tháng năm sinh: 
	30/09/1970

	Nơi sinh:
	Đức Chính – Đông Triều –Quảng Ninh

	Số CMTND: 
	100491497

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh 

	Quê quán: 
	Đức Chính – Đông Triều –Quảng Ninh

	Địa chỉ thường trú: 
	Đức Chính – Đông Triều –Quảng Ninh

	Số điện thoại liên lạc:
	0986979288

	Trình độ văn hóa: 
	12/12

	Trình độ chuyên môn: 
	Cử nhân kinh tế


Quá trình công tác: 	
	  Thời gian
	                    Nơi làm việc
	                                              Chức vụ

	Từ tháng 10/1991 đến tháng 1/1995
	Xí nghiệp gạch ngói Đông Triều
	Công nhân

	Từ tháng 2/1995 đến tháng 6/1996
	Xí nghiệp gạch ngói Đông Triều
	Đốc công

	Từ tháng 11/1995 đến tháng 12/1998
	Công ty gốm xây dựng Đông Triều
	Đốc công

	Từ tháng 1/1999 đến tháng 9/1999
	Công ty gốm xây dựng Đông Triều
	Nhân viên hành chính

	Từ tháng 10/1999 đến tháng 7/2000
	Công ty gốm xây dựng Đông Triều
	Nhân viên kế toán

	Từ tháng 8/2000 đến tháng 7/2002
	Công ty gốm xây dựng Đông Triều
	Phó phòng tài chính kế toán

	Từ tháng 8/2002 đến tháng 1/2003
	Công ty gốm xây dựng Đông Triều
	Trưởng ban tài chính kế toán PX Đông Triều I

	Từ tháng 2/2003 đến tháng 6/2004
	Công ty cổ phần Đông Triều Viglacera
	Phó quản đốc phân xưởng Đông Triều I

	Từ tháng 7/2004 đến tháng 2/2005
	Công ty cổ phần Đông Triều Viglacera
	Chuyên viên kế toán

	Từ tháng 3/2005 đến tháng 10/2010
	Nhà máy gạch tuynel Đầm Hà- Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
	Chuyên viên- Trưởng ban tài chính kế toán

	Từ tháng 11/2010 đến tháng 12/2010
	Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
	Chuyên viên phòng tổ chức lao động

	Từ tháng 1/2011 đến tháng 3/2011
	Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
	Phó phòng kế hoạch đầu tư

	Từ tháng 4/2011 đến tháng 8/2011
	Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
	Quyền trưởng phòng kế hoạch đầu tư phụ trách nhà máy Đông Triều I

	Từ tháng 9/2011 đến tháng 12/2011
	Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
	Giám đốc nhà máy Đông Triều I

	Từ tháng 1/2012 đến 25/04/2012
	Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
	Chủ tịch công đoàn

	Từ 26/04/2012 đến nay
	Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
	Kế toán trưởng

	Chức vụ công tác hiện nay:
	Kế toán trưởng công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

	Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	Không

	Số cổ phần nắm giữ (ngày 27/11/2012)
	1.600 cổ phần, trong đó:
· Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
· Sở hữu cá nhân: 1.600 cổ phần


    
	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty:
	Không 

	Lợi ích liên quan đối với Công ty:
	Không 

	Số cổ phần những người có liên quan 
	Không



6. [bookmark: _Toc343425068]Tài sản (Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu của công ty):
Tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 31/12/2012
Đơn vị: triệu đồng
	TT
	Tài sản
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	Tỷ lệ còn lại (%)

	1
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	81.550
	61.602
	75,54

	2
	Máy móc thiết bị
	128.227
	91.483
	71,34

	3
	Phương tiện vận tải
	670
	0
	0

	4
	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	694
	77
	11,1

	 
	Cộng
	211.141
	153.162
	72,54


Nguồn: BCTC  kiểm toán năm 2012 của Công ty
7. [bookmark: _Toc343425069] Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo: 
Đơn vị tính: triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2012
	Năm 2013
	% tăng giảm so với năm 2012

	Doanh thu thuần 
	70.977
	180.731
	254,6 

	Lợi nhuận sau thuế
	-68.979
	-6.535
	-

	Vốn điều lệ
	[bookmark: _GoBack]40.000
	40.000
	-

	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	-
	-
	-

	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ
	-
	-
	-

	Cổ tức
	-
	-
	-


Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 của công ty
· Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên: 
+ Công ty sẽ tập trung mua và khai thác nguyên liệu về để phong hóa, ngâm ủ và đảm bảo chất lượng sản phẩm ngói trang trí được nâng lên so với năm 2012
+ Công ty xây dựng kế hoạch SXKD đến tháng 4 năm 2013 sẽ đưa lò nung số 2 tại nhà máy Đông Triều 1 và 6 tháng cuối năm 2013 sẽ đưa lò nung số 2 của nhà máy Đầm Hà vào hoạt động trở lại.   
+ Tập trung cùng tổ công tác công ty cổ phần Viglacera Hạ Long tìm mọi giải pháp thực hiện nghiêm ngặt quy trình sản xuất phấn đấu đến tháng 4 năm 2013 chất lượng sản phẩm của Công ty sẽ đạt tối thiểu bằng 80% chất lượng sản phẩm của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long hiện tại. Khi ổn định về chất lượng sản phẩm Công ty dự kiến đến tháng 06 năm 2013 sẽ chuyển đốt than sang đốt bằng dầu FO để có sản phẩm đẹp và tăng giá bán đảm bảo kế hoạch doanh thu đã đề ra.
+ Tiết giảm các chi phí đầu vào hạ giá thành sản phẩm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường tiêu thụ.
· Kế hoạch đầu tư, dự án đã được HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua:
+ Xây dựng hệ thống xe gòong lò số 1 và lò số 2
+ Xây dựng nhà phơi chứa gạch mộc và hoàn thiện nhà phân loại sản phẩm
+ Cải tạo nâng cấp nền nhà phơi
+ Xây dựng hầm sấy mini
+ Mua máy ủi (đã qua sử dụng) để phục vụ gia công nguyên liệu	
8. [bookmark: _Toc343425070] Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký giao dịch (thông tin về trái phiếu chuyển đổi, thông tin về các hợp đồng thuê sử dụng đất: Không có
9. [bookmark: _Toc343425071] Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty (nếu có): Không có
[bookmark: _Toc343425072]CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 
1. [bookmark: _Toc343425073]Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
1. [bookmark: _Toc343425074]Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
1. [bookmark: _Toc343425075]Tổng số chứng khoán ĐKGD: 4.000.000 cổ phiếu
1. [bookmark: _Toc343425076]Phương pháp tính giá
13. Phương pháp giá trị sổ sách:
 (
Nguồn vốn chủ sở hữu
)
 (
Tổng số cổ phiếu – cổ phiếu quỹ
)Giá trị sổ sách của 1 cổ phần = 

Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu DTC tại ngày 31/12/2011 là 17.877 đồng/cổ phiếu

Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu DTC tại ngày 31/12/2012 là  - 3.267 đồng/cổ phiếu 

13. Phương pháp bình quân giá đóng cửa 10 phiên giao dịch cuối cùng  trước khi cổ phiếu DTC bị hủy niêm yết tại sàn HNX, cụ thể như sau:



Đơn vị tính: nghìn đồng
	Ngày
	Giá tham chiếu

	21/03/2013
	2.8

	20/03/2013
	2.7

	19/03/2013
	2.7

	18/03/2013
	2.7

	15/03/2013
	2.7

	14/03/2013
	2.7

	13/03/2013
	2.7

	12/03/2013
	2.7

	11/03/2013
	2.9

	08/03/2013
	3.0

	Giá bình quân 
	2.76


13. Phương pháp giá tham chiếu:
Phương pháp tính giá tham chiếu của cổ phiếu DTC trong ngày giao dịch đầu tiên được Công ty lựa chọn là: Phương pháp bình quân giá đóng cửa 10 phiên giao dịch cuối cùng trước ngày hủy niêm yết.
Căn cứ kết quả tính giá trên, Công ty đề xuất giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu DTC tại thị trường UPCOM là: 2.700 đồng/cổ phiếu
1. [bookmark: _Toc343425077]Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 
Tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đến thời điểm 27/11/2012  là: 7,58%
Căn cứ theo Quyết định 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ, nhà đầu tư nước ngoài mua, bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu của công ty cổ phần đại chúng
1. [bookmark: _Toc343425078]Các loại thuế có liên quan (thuế thu nhập và các thuế khác liên quan đến chứng khoán đăng ký giao dịch): 
· Mức thuế TNDN công ty đang được áp dụng là: 25% 
· Mức thuế VAT đầu ra là: 10%







[bookmark: _Toc343425079]CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 
1.	Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – T.D.K
Địa chỉ: Số 23 Phố Đỗ Quang, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 6251 0008              Fax: (84.4) 6251 1327
Website: http://www.kiemtoanthanglongtdk.com/vn/

PHỤ LỤC 
1. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
2. Điều lệ công ty 
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012
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